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THEO CÔNG VĂN 4040
I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC
1.1. SINH HỌC 12
Cả năm: 52 tiết + 18 tiết tự chọn

	HỌC KÌ  1-  18 TUẦN: 27 TIẾT + 9 TIẾT TỰ CHỌN



	STT 


	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Thời điểm

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)

	HỌC KỲ I

Phần 5: DI TRUYỀN HỌC

Ch​ương I: Cơ chế di truyền và biến dị

	1
	Chủ đề 1: Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền cấp phân tử
	-Tiết 01:Vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử.


	03


	Tuần 1

(06/9-11/9/2021)


	-Hình ảnh của các bài 1, 2 SGK 

- Video cơ chế nhân đôi AND: https://youtu.be/zBGcQPQLIeQ
- Video cơ chế phiên mã: https://youtu.be/Rc0K65ggsuw
- Video cơ chế dịch mã: https://youtu.be/a2R4YE-GvSE
-PHT
 -Hình ảnh của các bài 3 SGK sinh 12. 

-Hình động về cơ chế điều hòa  hoạt động của operon lắc: https://youtu.be/OFSUFSFxlCw
-Hình ảnh của các bài 4 SGK 

- Sơ đồ các dạng đột biến gen và cơ chế phát sinh đột biến gen

- Hình ảnh về hậu quả và vai trò của đột biến gen

- Video bệnh hồng cầu hình liềm: https://youtu.be/7GjhLqKDDIo
-PHT
	Lớp học

	2
	
	Tiết 2: Cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử- Điều hòa hoạt động gen
	
	
	
	

	3
	
	- Tiết 3: Cơ chế biến dị ở cấp độ phân tử
	
	
	
	

	TC1
	Tự chọn: Cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử 
	Tự chọn: Cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử 
	TC 1
	Tuần 2 

(13/9-18/9)
	Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và công thức giải bài tập về cơ chế di truyền cấp độ phân tử
	Lớp học

	TC2
	
	Tự chọn: Cơ chế di biến dị ở cấp độ phân tử 
	TC 2
	
	Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và công thức giải bài tập về cơ chế biến dị cấp độ phân tử
	Lớp học

	4
	CHỦ ĐỀ 2: Cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào


	-Tiết 1: Vật chất di truyền, cơ chế di truyền, cơ chế biến dị ở cấp độ tế bào.
	02


	
	-Hình ảnh của các bài 5 SGK 

- Sơ đồ các dạng đột biến cấu trúc NST

- Hình ảnh  hậu quả đột biến cấu trúc NST

- Video các dạng đột biến cấu trúc NST: https://youtu.be/tijJDEeWcaU; Đảo đoạn: https://youtu.be/5sCcd4FKo7g; Chuyển đoạn: https://youtu.be/_UFQZLpVs9Q
- Video trao đổi chéo không cân làm mất đoạn và lặp đoạn: https://youtu.be/wO3weRIXYj8
Hình ảnh của các bài 6 SGK 

- Sơ đồ cơ chế phát sinh các dạng đột biến số lượng NST

- Hình ảnh  hậu quả đột biến số lượng NST
	Lớp học

	5
	
	-Tiết 2: Cơ chế biến dị ở cấp độ tế bào(tt)
	
	Tuần 3 

(20/9-25/9/2021)
	
	

	TC3
	Tự chọn: Cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào (tiết 1)
	02

(TC3,4)
	
	Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và công thức gải các dạng bài tập liên quan cơ chế di truyền biến dị cấp độ tế bào
	Lớp học

	TC4
	Tự chọn: Cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào (tiết 2)
	
	
	
	

	6
	Ôn tập chương I: Cơ chế di truyền biến dị cấp độ phân tử
	02

(6,7)
	Tuần 4 

(27/9-02/10/2021)
	Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và công thức giải bài tập về cơ chế di truyền, biến dị cấp độ phân tử và tế bào
	Lớp học

	7
	Ôn tập chương I: Cơ chế Di truyền biến dị cấp độ tế bào
	
	
	
	

	CHƯƠNG II – TÍNH QUI LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN


	8
	Bài 8: Qui luật phân li
	01

(8)
	Tuần 4 

(27/9-02/10/2021)
	-Hình ảnh của các bài 8 SGK 

- Hình ảnh thể hiện các khái niệm: Kiểu hình, tính trạng, cặp tính trạng

- Hình ảnh nội dung thí nghiệm quy luật phân ly, cơ sở tế bào học của quy luật phân ly

-PHT.
	Lớp học

	9
	Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập.
	01(9)
	Tuần 5 (04/10 -09/10/2021)
	-Hình ảnh của các bài 9 SGK 

- Một số hình ảnh về cơ sở tế bào học quy luật phân ly độc lập
	Lớp học

	TC 5
	Tự chọn: Qui luật di truyền Men đen
	TC5
	
	Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và công thức giải bài tập về qui luật di truyền Menđen
	Lớp học

	10
	Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
	01 (10)
	
	-Hình ảnh của các bài 10 SGK 

- Hình ảnh về thí nghiệm tương tác bổ sung.

-PHT.
	Lớp học

	TC6
	Tự chọn: Bài tập tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
	TC6
	Tuần 6

(11-17/10/2021)
	Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và công thức giải bài tập về qui luật di truyền tương tác gen
	Lớp học

	11
	Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen 
	01 (11)
	
	-Hình ảnh của các bài 11 SGK 

- Hình ảnh về thí nghiệm liên kết gen, hoán vị gen và Cơ sở tế bào học
	Lớp học

	TC7
	Tư chọn: bài tập di truyền liên kết
	TC 7
	
	Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và công thức giải bài tập về qui luật di truyền liên kết
	Lớp học

	12
	Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân.
	01 
	Tuần 7 (18/10-23/10)
	-Hình ảnh của các bài 12 

- Hình ảnh về thí nghiệm, cơ sở tế bào học di truyền liên kết giới tính và di truyền ngoài nhân

-PHT.
	Lớp học

	TC8
	Tự chọn: Bài tập di truyền liên kết giới tính và di truyền ngoài nhân
	TC 8
	
	Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và công thức giải bài tập về qui luật di truyền liên kết với giới tính
	Lớp học

	13
	Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen.
	01 
	
	-Hình ảnh của các bài 13 SGK 

- Hình ảnh về các ví dụ 1, 2, 3 trong mục II trang 55, 56

- Hình ảnh ví dụ về mức phản ứng của kiểu gen và thường biến.
	Lớp học

	14
	Bài 15: Bài tập chương 2
	01 
	Tuần 8 

(25/10-30/10)


	-Hình ảnh hệ thống hoá kiến thức chương II 

- Một số bài tập vận dụng ngoài SGK.

- Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm
	Lớp học

	15
	ÔN TẬP: Củng cố lý thuyết tính quy luật hiện tượng di truyền
	02 
	
	
	Lớp học

	16
	ÔN TẬP: Giải bài tập về tính qui luật của hiện tượng di truyền
	
	
	
	

	17
	Kiểm tra giữa kỳ I
	01


	Tuần 9 (1/11-06/11)
	-Ma trận, đề, đáp án.
	Lớp học

	CHƯƠNG III.  DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

	18
	Bài 16: Cấu trúc di truyền quần thể
	01 (18)
	Tuần 9

 (01/11-06/11)


	-Hình ảnh của các bài 16 SGK 

- Hình ảnh về hiện tượng thoái hóa giống của quần thể.

-PHT.
	Lớp học

	19
	Bài 17: Cấu trúc di truyền quần thể
	01 (19)
	
	Thông tin về tỉ lệ kiểu hình nhóm máu trong quần thể người
	Lớp học

	TC9
	Tự chọn: bài tập di truyền quần thể
	TC 9
	Tuần 10 

(08/11-13/11)
	Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và công thức giải bài tập về di truyền quần thể
	Lớp học

	CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC.

	20
	Bài 18: Chọn giống vật nuôi cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp.
	01 (20)
	Tuần 11 (15/11-20/11): 


	- Thông tin bổ sung về chọn giống vật nuôi cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp


	Lớp học

	21
	Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
	01 (21)
	Tuần 12 (22/11-27/11)

	- Hình 19 SGK

- Một số hình ảnh về thành tựu tạo giống bằng gây đột biến và công nghệ tế bào

- Thông tin bổ sung về tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghê tế bào 

-PHT.


	Lớp học

	22
	Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen.
	01 (22)
	Tuần 13 (29/11-04/12):
	1.Giáo viên:

- Hình 20.1 SGK

- Hình động về các bước tiến hành trong kỹ thuật chuyển gen

- Video thành tựu về ứng dụng công nghệ gen:

https://youtu.be/vASixzATuUA ( ĐV)

-PHT.
	Lớp học

	CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI.
	
	
	
	
	Lớp học

	23
	Bài 21: Di truyền y học 

Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học
	01


	Tuần 14 (06/12-11/12)
	- Hình 21.1, 21.2

- Các hình ảnh về bệnh di truyền phân tử và NST, bệnh ung thư

-PHT.

- Hình ảnh SGK

- Các hình ảnh về hậu quả của chất độc da cam và nhiễm phóng xạ cho thế hệ sau:

https://youtu.be/Y3zDBIzcEUI
-PHT.
	Lớp học

	24
	ÔN TẬP di truyền học
	01 
	Tuần 15 
(13-18/12)
	Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chương 1, chương 2, chương3 chương 4
	Lớp học



	25
	Ôn tập kiểm tra cuối kỳ
	02 
	Tuần 16

(20–26/12/2021)


	
	

	26
	Ôn tập kiểm tra cuối kỳ
	
	Tuần 17

(27/12/2021-02/01/2022)
	
	

	27
	Kiểm tra cuối kì
	01 
	Tuần 18

(03-09/01/2022)
	
	Lớp học

	HỌC KÌ 2: 17 TUẦN 25 TIẾT + 9 TỰ CHỌN

	PHẦN 6. TIẾN HÓA

CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA.

	28
	Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa
	01 
	Tuần 19

(17-23/01/2022)
	Giáo án, SGK, Tranh phóng to hình 24.1 SGK. :Sưu tầm các bằng chứng tiến hoá 
	Lớp học

	29
	Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn
	01 
	
	- Hình 25.1, 25.2 SGK 

    -Phiếu học tập
	Lớp học

	30
	Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại
	-Tiết 1: Nội dung thuyết hiện đại
	02


	Tuần 20

(24- 27/01/2022)
	-Sưu tầm các tranh ảnh có liên quan .  

     - Phiếu học tập
	Lớp học

	31
	
	-Tiết 2: Các nhân tố tiến hóa
	
	
	
	

	Tuần …

(28/01–06/02/2022)

Nghỉ tết âm lịch



	32
	Chủ đề: Loài và quá trình hình thành loài (Bài 28, 29, 30)

	Tiết 1. Loài
	03


	Tuần 21

(07/02 –13/02/2022)
	- Nội dung chuyên đề “Loài và quá trình hình thành loài.”

- Kế hoạch thực hiện chuyên đề (03 tiết)

- Kế hoạch tự học của nhóm 

- Kế hoạch thực hiện dự án học tập của nhóm 

-  Phiếu học tập .

- Tranh hình liên quan đến bài học.

- Thông tin về loài bướm Biston bentularia

- Kết quả theo dõi và giải thích tỉ lệ sống sót 2 dạng bướm đen và trắng của Kettơnoen 1956
	Lớp học

	33
	
	Tiết 2. Quá trình hình loài – khác khu vực địa lý.


	
	
	
	

	34
	
	Tiết 3. Quá trình hình loài – cùng khu vực địa lý.
	
	Tuần 22

(14-20/02/2022)
	
	

	TC10
	Tự chọn: Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa (tiết 1)
	TC 10
	
	Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm  nguyên nhân và cơ chế tiến hóa
	Lớp học

	TC11
	Tự chọn: Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa (tiết 2)
	TC 11
	Tuần 23

(21-27/02/2022)
	
	

	35
	Kiểm tra giữa kỳ 2
	01 
	
	-Ma trận, đề, đáp án.


	Lớp học

	CHƯƠNG II. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT.


	36
	Bài 31 + 32: Tiến hóa lớn và nguồn gốc sự sống
	01 
	Tuần 24

(28/02-06/3/2022)
	       - Giáo án
  - Hình ảnh có liên quan

       - Máy chiếu
	Lớp học

	37


	Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
	01 
	
	       - Giáo án, hình ảnh có liên quan

       - Máy chiếu
	Lớp học

	38
	Bài 34: Sự phát sinh loài người
	01 
	Tuần 25

(07-13/3/2022)
	- Giáo án, hình ảnh có liên quan

       - Máy chiếu
	Lớp học

	PHẦN VII: SINH THÁI HỌC

Chương I: Cá thể và quần thể sinh vật.

	39
	Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
	01 
	Tuần 25

(07-13/3/2022)
	-Giáo án Powrepoint.

- Mẫu vật thật: cành lá lốt, lá trầu không, ra lang, cành phượng…cành cây có chứa lá để mô tả: màu sắc, cách xếp lá, độ dày của lá.

-Tranh ảnh có liên quan.
	Lớp học

	40
	Chủ đề: quần thể sinh vật – Bài 36, 37, 38, 39.


	Tiết 1: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.
	03


	Tuần 26

(14–20/3/2022)
	- Nội dung chủ đề “Quần thể sinh vật và các đặc trưng cơ bản của quần thể.”

- Kế hoạch thực hiện chuyên đề (03 tiết)

- Kế hoạch tự học của nhóm 

- Kế hoạch thực hiện dự án học tập của nhóm 

-  Phiếu học tập 

- Đọc trước nội dung bài 36,37,38 sinh 12.

- Sưu tầm một số hình ảnh về mối quan hệ sinh thái trong quần thể.

- Giấy toki, bút lông, máy ảnh…
	Lớp học

	41
	
	Tiết 2: Các đặc trưng cơ bản của quần thể.
	
	
	
	

	42
	
	Tiết 3: Biến động số lượng cá thể của quần thể.
	
	Tuần 27

(21 –27/3/2022)
	
	

	43
	Ôn tập, củng cố kiến thức chương I
	01 
	
	PHT, các mảnh ghép

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm về quần thể sinh vật
	Lớp học



	TC12
	Tự chọn: Quần thể sinh vật (Tiết 1)
	TC12
	Tuần 28

(28/3–03/4/2022)
	
	

	TC13
	Tự chọn: Quần thể sinh vật (Tiết 2)
	TC13
	
	
	

	CHƯƠNG II. QUẦN XÃ SINH VẬT.

	44
	Chủ đề 4: Quần xã sinh vật 

(2 tiết)
	Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
	01


	Tuần 29

(04-10/4/2022)
	máy  tính, máy chiếu, video, PHT, tranh ảnh.


	Lớp học

	45
	
	Bài 41: Diễn thế sinh thái
	01 


	
	
	

	TC14
	Tự chọn: Quần xã và đặc trưng cơ bản của Quần xã sinh vật
	 TC14
	Tuần 30

(11 –17/4/2022)
	Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm về quần xã sinh vật
	Lớp học

	CHƯƠNG III. HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

	46
	Bài 42: Hệ sinh thái
	01
	Tuần 30

(11 –17/4/2022)
	PHT, câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến bài.


	Lớp học

	47
	Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
	01 
	Tuần 31

(18-24/4/2022)
	Hình 43.1 – 3 SGK và 1 số hình ảnh sưu tầm từ Internet.
	Lớp học

	TC15
	Tự chọn: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
	TC 15
	
	Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm về trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
	Lớp học

	48
	Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
	01 
	Tuần 32

(25/4 -01/5/2022)

( Có nghỉ lế 30/4 và 01/5) 

	Hình vẽ 44.1-44.5, câu hỏi trắc nghiệm liện quan đến bài học.


	Lớp học

	49
	Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái 
	01 
	
	Hình 45.1, 45.2, 45.3. c

-Bài tập trắc nghiệm củng cố bài và bài tập hiệu suất sinh thái.


	Lớp học

	TC16
	Tự chọn: Dòng năng lượng và hiệu suất sinh thái 
	TC16
	Tuần 33

(02 –08/05/2022)
	Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm về dòng năng lượng trong hệ sinh thái
	Lớp học

	50
	Bài 46: Thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
	01 
	
	Hình ảnh liên quan.

Bài báo cáo của học sinh tình hình quản lí và sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

Nhóm 1. Ô nhiễm môi trường nước Huyện 

Nhóm 2. Tình hình sử dụng tài nguyên đất ở huyện .

Nhóm 3. Hình thức gây ô nhiễm môi trường.

Nhóm 4. Khắc phục suy thoái môi trường và sử dụng bền vững tài nghiên thiên nhiên.
	Lớp học

	TC 17
	Tự chọn: Ôn tập tiến hóa
	TC 17,18
	Tuần 34

(09-15/5/2022)
	Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phần tiến hóa và sinh thái học
	Lớp học



	TC18
	Tự chọn: Ôn tập sinh thái học
	
	
	
	

	51
	Bài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học

Bài 48: Ôn tập chương trình sinh học cấp THPT
	01 (51)
	Tuần 35

(16-22/5/2022)
	
	

	52
	Kiểm tra cuối kì 2
	01 (52)
	
	ma trận, đề và đáp án
	Lớp học


1.2. SINH HỌC 10

	HKI: 18 TUẦN, 18 TIẾT+ 9 TIẾT TỰ CHỌN

	STT

	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Thời điểm

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)

	PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG.

	1
	Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống
	1
	Tuần 1

 (6-12/9): 


	- Tranh vẽ h1, h2 sgk và những tranh ảnh có liên quan đến bài học -Video về đa dạng sinh học: https://youtu.be/6sRhl5iaUwY
- Tranh vẽ phóng to h2 sgk.
	Lớp học 

	2
	Bài 2: Các giới sinh vật
	1
	Tuần 2 

(13-19/9): 
	- Ảnh về một số sinh vật

- Tranh ảnh về hệ thống phân loại 5 giới

-  Tranh ảnh đại diện của sinh giới.
	Lớp học 

	Phần 2: SINH HỌC TẾ BÀO

CHƯƠNG I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO.

	3
	Chủ đề 1: Thành phần hóa học của tế bào

	Tiết 1:

Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước + Cacbohiđrat 
	03 


	Tuần 3 

(20-26/9): 


	- Hình vẽ trong SGK từ bài 3 đến bài 6 sinh học 10

- Một số hình vẽ bổ sung về cấu trúc của cacbonhidrat, lipit, protein và axit nucleic.

- Mô hình ADN.

- Hình vẽ tháp dinh dưỡng ở người.

- Mẫu vật: các loại cacbonhidrat: Tinh bột, đường các loại…

	Lớp học


	4
	
	Tiết 2

Bài 4 + Bài 5: Lipit và Protein
	
	Tuần 4 

(27/9-03/10): 


	
	

	5
	
	Tiết 3

Bài 6: Axit nucleit
	
	Tuần 5 

(04/10-10/10)
	
	

	6
	Bài 7: Tế bào nhân sơ
	01 
	Tuần 6 

(11-17/10)


	- Hình vẽ SGK bài 7

- Tranh ảnh về các vi khuẩn

- Video có hình ảnh thật về vi khuẩn: https://youtu.be/IVkBO65LWRQ
- Top 5 vi khuẩn nguy hiểm: https://youtu.be/oAj4EFhpjq4?t=24
	Lớp học

	7
	Ôn tập kiểm tra giữa kì I
	1 
	Tuần 7

 (18-24/10)
	- Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm


	

	8
	Kiểm tra giữa kì I
	01 
	Tuần 8 (25-31/10)
	Ma trận+ Đề + Đáp áp
	Lớp học

	TC1
	Tự chọn: Thành phần hóa học của tế bào: Hệ thống hóa các kiến thức về thành phần hóa học tế bào

	TC1
	Tuần 9 

(1-7/11)
	- hệ thống câu hỏi trắc nghiệm

- Phiếu học tập

- các dạng bài tập ADN
	

	TC2
	Tự chọn: Thành phần hóa học của tế bào Tiết 2: Axit nucleit
	TC2
	Tuần 10 

(8-14/11)
	
	Lớp học

	CHƯƠNG II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO

	10
	Chủ đề 2. Tế bào nhân thực 


	Tiết 1. Bài 8. Tế bào nhân thực (tiếp theo)
	02


	 Tuần 10 

(8-14/11)


	Hình ảnh tế bào nhân thực (H8.1-SH10).

- Video về cấu trúc tế bào nhân thực và bào quan - Hình ảnh tế bào nhân thực (H8.1-SH10).

- Video về cấu trúc tế bào nhân thực và bào quan


	Lớp học

	11
	
	Tiết 2 Bài 9,10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)
	
	Tuần 11 

(15-21/11):
	
	

	TC3
	Tự chọn: Chủ đề Cấu trúc tế bào
	Tiết 1: Hệ thống cấu trúc tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực
	TC 3,4
	Tuần 11 

(15-21/11): 


	- Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm

- Phiếu học tập
	Lớp học

	TC4
	
	Tiết 2: Phân biệt tế bào thực vật và tế bào động vật


	
	Tuần 12 (22-28/11)


	
	

	11
	Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
	01 
	
	- Tranh vẽ sgk bài 11 và những tranh ảnh có liên quan đến bài học như vận chuyển các chất qua màng.

- Video vận chuyển các chất qua màng sinh chất: https://youtu.be/gy5jjZo6gHo
- Video các con đường  vận chuyển thụ động: https://youtu.be/PUfqHeqItOc
 - Video vận chuyển chủ động: https://youtu.be/iWRvOwboXVQ.

- Video xuất – nhập bào: https://youtu.be/WdydbJDKikg.
	Lớp học

	Chương III. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

	12
	Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất
	01 
	Tuần 13 (29/11-5/12) 

	- Tranh vẽ sgk bài 13 và những tranh ảnh có liên quan đến bài học  
	Lớp học

	TC5
	Tự chọn: Chủ đề Vận chuyển các chất qua màng
	TC 5
	
	- Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm

- Phiếu học tập
	

	13


	Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Bài 15: Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim
	01 
	Tuần 14

(6-12/12)
	- Tranh vẽ sgk bài 14 và sơ đồ các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim

- Hình động hoặc video, cấu trúc,  cơ chế tác động của enzim : https://youtu.be/7gw88fPohEg, https://youtu.be/C2ldTsZ3HJ8.

- Các thí nghiệm liên quan đến enzim
	Lớp học

	TC6
	Tư chọn: Vai trò và hoạt động của Enzim

(1 tiết)
	TC 6
	
	- Câu hỏi trắc nghiệm

- Phiếu học tập

- Tình huống thực tiễn
	Lớp học 

	14
	Bài 16. Hô hấp tế bào
	01 
	Tuần 15 (13-19/12):
	- Video mô phỏng hô hấp tế bào

- Sơ đồ hiệu quả tổng hợp ATP từ phân giải phân tử Glucôzơ

  - Tranh vẽ hình 16.1, 16.2 và 16.3 SGK.

   - Phiếu học tập để cho HS thảo luận nhóm

 (Mẫu trong phần các hoạt động học).


	Lớp học

	TC7
	Tự chọn: Hô hấp tế bào


	TC7
	
	- Câu hỏi trắc nghiệm

- Phiếu học tập

- Tình huống thực tiễn
	Lớp học

	15
	Bài 12: Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh
	01
	Tuần 16 (20-26/12)
	- Kính hiển vi quang học

- La men, lam kính

- Nước cất...
	phòng học bộ môn

	16
	Ôn tập cuối học kì I
	01
	
	- Bài giảng powerpoint.

- Bản đồ tư duy các chủ đề kiến thức

Câu hỏi trắc nghiệm

- hệ thống phiếu học tập, sơ đồ tư duy
	

	17
	Ôn tập cuối học kì I
	01
	Tuần 17 (27/12-2/1/2022)


	
	

	TC8
	Tự chọn (tiết 1)
 Ôn tập: Hệ thống hóa: 

+ Thế giới sống

+ Thành phần hóa học tế bào

+ cấu trúc tế bào
	TC 8
	
	
	Lớp học 

	TC9
	Tự chọn (tiết2)
Ôn tập: + vận chuyển các chất qua màng sinh chất

+ Chuyển hóa vật chất và năng lượng: Khái quá về năng lượng, hoạt động Enzim, hô hấp tế bào
	TC 9
	Tuần 18

 (03-09/01/2022
	
	Lớp học

	18
	Kiểm tra cuối học kì I
	01 


	Tuần 18

 (03-09/01/2022)
	-Ma trận+ Đề + Đáp án


	Lớp học


HỌC KÌ II.

17 tuần, 17 tiết+ 8 tiết tự chọn

	STT
tiết học
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Thời điểm

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)

	19
	Bài 17: Quang hợp


	01 
	Tuần 19

(17-23/01/2022)
	- Video hoặc hình ảnh động về quang hợp, hình vẽ SGK

- tranh hình 17.1, 17.2

	Lớp học

	TC10
	Tự chọn: Quang hợp
	TC 10
	
	- Câu hỏi trắc nghiệm

- Phiếu học tập

- Tình huống thực tiễn
	Lớp học

	Chương IV.PHÂN BÀO

	20
	Bài 18: Chu kỳ tế bào và quá trình nguyên phân
	01 
	Tuần 20

(24-30/01/ 2022)
	- Video hoặc hình ảnh động về nguyên phân, hình vẽ SGK

- Phiếu học tập
	

	21
	Bài 19 : Giảm phân

Bài 20 : Thực hành : Quan sát các kỳ của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành
	01 
	
	Video hoặc hình ảnh động về giảm phân, hình vẽ SGK

- Phiếu học tập
	Lớp học

	Tuần …  (28/01–06/02/2022)

Nghỉ tết âm lịch



	TC11


	Tự chọn: chủ đề phân bào (2 tiết)
	Tiết 1: Phân biệt các kì của quá trình nguyên phân, giảm phân về hoạt động của NST
	TC 11
	Tuần 21 
(7-13/02/2022)


	- Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm

- Phiếu học tập

- Câu hỏi thực tiển

- hệ thống hình ảnh về phân bào, bài tập tự luận về phân bào
	Lớp học

	TC12
	
	Tiết 2: Giải được các bài tập về nguyên phân giảm phân
	TC 12
	
	
	Lớp học

	PHẦN III. SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT.

	22
	Chủ đề 3: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở VSV
	Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Xác định yêu cầu xây dựng quy trình sản xuất sữa chua.


	03


	Tuần 22 
(14-20/2)
	-  PHT

- Bản vẽ sơ đồ mô tả quy trình làm sữa chua theo các bước

- Làm sữa chua theo quy trình, quay video lại quy trình thực hiện
	Lớp học

	23
	
	Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở VSV Báo cáo kiến thức nền và trình bày, bảo vệ quy trình làm sữa chua 
	
	
	
	

	24
	
	Bài 24. Thực hành: Lên men êtilic và lactic

Trình bày sản phẩm và thảo luận 


	
	Tuần 23

(21-27/02/2022)


	
	

	TC13
	Tự chọn: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở VSV

	TC 13
	
	Video quy trình làm tương: https://youtu.be/1YnLSO4oL4I?t=76
+ Tự mua chế phẩm EM, sữa chua làm giống, sữa đặc có đường

+ Thu gom rác thải hữu cơ.

+ Thùng ( xô nhựa) có nắp đậy

- Nghiên cứu SGK các bài 22, 23, 24 và tìm thông tin liên quan trên mạng: Cách ủ phân từ rác hữu cơ với chế phẩm EM, quy trình làm sữa chua và làm tương.
	Lớp học

	25
	Ôn tập kiểm tra giữa kì II
	01 
	Tuần 24 
(28/2-6/3/2022)


	- Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm

- Phiếu học tập
	Lớp học

	TC14
	TC: Ôn tập kiểm tra giữa học kì II (1 tiết)
	TC 14
	
	
	

	26
	Kiểm tra giữa kì 2
	01 
	Tuần 25

(14-20/3/2022)
	Ma trận+ Đề kiểm tra + Đáp án.
	Lớp học

	CHƯƠNG II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT.

	27
	Chủ đề: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật:


	Bài 25, 26. Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật.


	02


	Tuần 25

(14-20/3/2022)
	- Video về sinh trưởng của quần thể vi sinh vật: https://youtu.be/vwh1IXr88Cc?t=3
- Video về biến đổi của quả cà chua từ lúc thu hoạch đến lúc bị hỏng: https://youtu.be/1Ak0xyHLkG0?t=17
- Hình ảnh, video về ứng dụng chất hóa học và vật lý đến sinh trưởng của VSV.

https://www.youtube.com/watch?v=Aqjm1c_Uh_4
- Mẫu vật đã phơi khô: Lạc, đỗ, …

- Các loại phiếu học tập
	Lớp học

	28
	
	Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
	
	Tuần 26 

(14-20/3/2022)
	
	

	CHƯƠNG III. VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM.

	29
	Chủ đề 5: Virut và bệnh truyền nhiễm 
	Tiết 1: Cấu trúc các loại virut và các giai đoạn nhân lên của virut.Bài 29. Cấu trúc các loại virut 

Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

	03


	Tuần 26 

(14-20/3/2022)
	- Video về sơ lược về  virut nguy hiểm:  https://youtu.be/Y28eA06MPLg?t=60
- Video về chu trình nhân lên của virut trong tế bào chủ: https://youtu.be/FlLPb3RBUbc?t=20
- Hình ảnh, video về phòng chống HIV/AIDS: https://youtu.be/wXSqEJDBSnk?t=2
- Các hình ảnh trong SGK và hình ảnh sưu tầm có liên quan đến bài học

- Các loại phiếu học tập


	Lớp học

	30

31
	
	Tiết 2,
-Thi hùng biện (hoặc tiểu phẩm, hoặc trò chơi) về HIV/ AIDS có thể thêm nội dung SARS- CoV

-Bài 31. Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễn 
	
	Tuần 27

(21 –27/3/2022)
	
	

	
	
	Tiết 3:
-Thi hùng biện (hoặc tiểu phẩm, hoặc trò chơi) về HIV/ AIDS có thể thêm nội dung SARS- CoV

-Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
	
	Tuần 28

(28/3–03/4/2022)
	
	

	TC15
	Tự chọn: chủ đề  Virut và bệnh truyền nhiễm

( 1 tiết)
	TC 15
	Tuần 29

(04-10/4/2022)
	- Phim về dịch bệnh ở người do vi rút

-Hệ thống câu hỏi tắc nghiệm về Virut


	Lớp học

	32
	Bài 33: Ôn tập cuối kì II
	01
	Tuần 30

(11 –17/4/2022)
	+ Sơ đồ tư duy các bài học của HKII

+ Các câu hỏi thực tiển

+ Câu hỏi trắc nghiệm 


	Lớp học

	33
	Ôn tập cuối học kì II
	01
	Tuần 31

(18-24/4/2022)
	
	

	34
	Ôn tập cuối học kì II
	01
	Tuần 32

(25/4 -01/5/2022)

( Có nghỉ lế 30/4 và 01/5)
	
	

	TC16
	TC: Ôn tập cuối HKII 
	- Hệ thống hoá  lại kiến thức
	TC 16,17
	Tuần 33

(02 –08/05/2022)


	
	

	TC17
	
	- Hệ thống hoá  lại kiến thức
	
	Tuần 34

( 9/5- 15/5)
	
	

	35
	Kiểm tra cuối kì II
	01
	Tuần 35

(16-22/5)
	Ma trận+ Đề + Đáp án ( theo KH sở)
	Lớp học 


1.3. CÔNG NGHỆ 10

	HKI: 18 TUẦN, 18 TIẾT



	STT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Thời điểm

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)

	1
	Bài 1: Bài mở đầu
	1
	Tuần 1

(6-12/9/2021)
	H1.1, bảng 1, H1.2, H1.3: Cập nhật số liệu mới.

- Một số hình ảnh về lương thực, thực phẩm suất khẩu ở nước ta.
	Lớp học

	2
	Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng
	1
	Tuần 2

(13-19/9/2021) 
	- Ảnh về quy trình thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng

- Tranh ảnh về các loại thí nghiệm giống cây trồng và sản phẩm của từng thí nghiệm.
	Lớp học

	3
	Chủ đề: Sản xuất giống cây trồng(Bài 3, 4, 6)
	Bài 3,4 Sản xuất giống cây trồng
	2
	Tuần 3

(20–26/9/2021)
	Tranh ảnh phóng to Hình 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, H6
Bảng phụ, phiếu học tập
Video về quy trình sản xuất giống cây trồng
Tranh ảnh/ video về quy trình nhân giống bằng nuôi cấy tế bào.
	Lớp học

	4
	
	Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào
	
	Tuần 4

(27/9 –03/10/2021)
	
	

	5
	Bài 7: Một số tính chất của đất trồng

Bài 8: Thực hành: Xác định độ chua của đất
	1
	Tuần 5

(04-10/10/2021) 


	- Tranh ảnh hình 7 phóng to

- Bảng phụ, phiếu học tập, giấy A0

- Quy trình xác định độ chua của đất- Sưu tầm các mẫu đất ở các địa điểm khác nhau
	Lớp học

	6
	Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá
	1
	Tuần 6

(11-17/10/2021)


	- Chuẩn bị hình ảnh,  video về một số loại đất ở địa phương

- Chuẩn bị hai PHT+  PHT1: Tìm hiểu các biện pháp cải tạo đất xám bạc màu
	Lớp học

	7
	Kiểm tra giữa kỳ I
	1
	T uần 7

(18-24/10/2021
	Ma trận, đề kiểm tra, đáp án
	

	8
	Chủ đề: Trồng cây trong dung dịch (Bài 12+14)
	Tiết 1: Nhận nhiệm vụ
	2
	Tuần 8

(25-31/10/2021)


	Dạy học STEM.

- Bình thủy tinh/ bình nhựa 0.5- 5 lít

- Dung dịch dinh dưỡng

- Cây thí nghiệm

- Máy đo pH

- Cốc thủy tinh, ống hút dung tích 10ml

- DD H2SO4 0,2% và NaOH 0.2%

- Bài thu hoạch
	Lớp học

Và gia đình

	9
	
	Tiết 2: HS chuẩn bị mô hình, pha dung dịch, trồng cây tại phòng thực hành
	
	Tuần 9

(01–07/11/2021)


	
	

	10
	Bài 13: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón
	1
	Tuần 10

(08 –14/11/2021) 


	- Hình ảnh về một số loại phân vi sinh

- Bảng phụ, bút, giấy A0
	Lớp học

	11
	Chủ đề: Phòng trừ sâu, bệnh hại.
Bài 15: 

Bài 17: 

Bài 19: 

Bài 20: 


	Tiết 1: Bài 15: Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng


	3
	Tuần 11

(15-21/11/2021) 


	Tranh, ảnh một số sâu, bệnh hại liên quan đến bài học, các tư liệu về ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến phát sinh, phát triển sâu bệnh hại.

- Phiếu học tập


	Lớp học

	12
	
	Tiết 2: Bài 17: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng


	
	Tuần 12

(22-28/11/2021)

	
	

	13
	
	Bài 19: Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường

Bài 20: Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật
	
	Tuần 13

(29/11 –05/12/2021) 

	- Phiếu học tập

- Một số tranh ảnh thể hiện ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vất đến quần thể sinh vật và môi trường.


	Lớp học

	14
	Bài 16: Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại lúa
Bài 18: Thực hành Pha chế dung dịch Booc-đô phòng, trừ nấm hại
	1
	Tuần 14

(06-12/12/2021)
	- Hình ảnh một số sâu bệnh hại cây trồng: sâu đục thân, đạo ôn,...
	Lớp học

	15
	Bài 21: Ôn tập chương 1
	1
	Tuần 15

(13-19/12/2021)
	- Bài giảng powerpoint.

- Sơ đồ tư duy các chủ đề kiến thức đã học.
	Lớp học

	16
	Ôn tập kiểm tra cuối kì I
	2
	Tuần 16

(20 –26/12/2021)
	Hệ thống cấu hỏi trắc nghiệm

- Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm

- Phiếu học tập
- Câu hỏi thực tiễn
	Lớp học

	17
	Ôn tập kiểm tra cuối kì I
	
	Tuần 17

(27/12/2021-02/01/2022)

( Có nghỉ tết dương lịch)
	
	

	18
	Kiểm tra học kỳ I
	2
	Tuần 18

(03-09/01/2022)
	Ma trận+ Đề + Đáp án


	

	HỌC KỲ II: 17 Tuần x 2 tiết/ tuần= 34 tiết

	19
	Bài 40: Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông,lâm, thủy sản.
	1
	Tuần 19

(17-23/01/2022)


	Các loại nông, lâm, thủy sản ở trong và ngoài nước.

- Hình ảnh những nông, lâm, thủy sản nổi bật ở nước ta.

- Phiếu học tập
	Lớp học

	20
	Bài 41: Bảo quản hạt, củ làm giống
	1
	
	- Hình ảnh một số nông sản bị hư hại

- Hình ảnh/ Video quy trình bảo quản hạt giống
	Lớp học

	


	21
	Chủ đề: Bảo quản, chế biến lương thực, thực phẩm

(Bài 42, 44,45)
	Tiết 1: Tìm hiểu kiến thức nền liên quan đến chủ đề
	3
	Tuần 20

(24- 27/01/2022)


	· Hình ảnh một số ví dụ về các phương pháp bảo quản lương thực, thực phẩm
· Sơ đồ quy trình chế biến một số thực phẩm
· Dụng cụ, lương thực, thực phẩm để chế biến:
+ thóc, gạo, khoai, rau, củ, quả,…

+ Đường, muối,…

+ Lọ thủy tinh, nồi, bát,….
	Lớp học



	22
	
	Tiết 2: Tìm hiểu các phương pháp bảo quản, chế biến mỗi loại lương thực, thực phẩm tại địa phương.
	
	
	
	

	23
	
	Tiết 3: Trình bày, đánh giá sản phẩm.
	
	Tuần …

(28/01–06/02/2022) Nghỉ tết âm lịch 

Tuần 21 (7-13/02/2022)
	
	

	24
	Bài 48: Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản
	1
	
	- Sơ đồ/ Video Quy trình chế biến sản phẩm cây công nghiệp (chè xanh, cà phê,…)

- Hình ảnh một số cây công nghiệp, lâm sản ở nước ta (chè xanh, chè đen, cà phê, hồ tiêu,…)
	Lớp học

	25
	Kiểm tra giữa học kỳ II
	1
	Tuần 22 

(14-20/2)
	Ma trận+ Đề + Đáp án
	Lớp học

	26
	Bài 49: Bài mở đầu
	1
	
	· Sơ đồ Hình 49/ SGK
· Powerpoint bài dạy

· Giấy A4/A0 Phiếu học tập
	Lớp học

	27
	Chủ đề:  Tạo lập doanh nghiệp. (Bài 50-56)
	Tìm hiểu các kiến thức liên quan đến kinh doanh.
	14
	Tuần 23 

(21-27/02/2022)


	· Powerpoint bài dạy

· Hình ảnh một số hàng hóa kinh doanh tốt trong nước và quốc tế hiện nay.

· Sơ đồ Hình 51, Hình 53.1, 53.2, 53.3, 55.1, 55.2, 55.3.

  - Một số tranh ảnh, ví dụ về kinh doanh, doanh nghiệp liên quan đến bài dạy.

	Lớp học

	28
	
	Tìm hiểu các kiến thức liên quan đến kinh doanh.
	
	
	
	

	29
	
	Tìm hiểu các kiến thức liên quan đến kinh doanh.
	
	Tuần 24 

(28/2-6/3/2022)


	
	

	30
	
	Tìm hiểu các kiến thức liên quan đến kinh doanh
	
	
	
	

	31
	
	Tìm hiểu các kiến thức liên quan đến kinh doanh
	
	Tuần 25

 (07/3-13/3/2022)


	
	

	32
	
	Tìm hiểu các kiến thức liên quan đến kinh doanh
	
	
	
	

	33
	
	Tìm hiểu các kiến thức liên quan đến kinh doanh
	
	Tuần 26 

(14/3-20/3/2022)
	
	

	34
	
	Tìm hiểu các kiến thức liên quan đến kinh doanh
	
	
	
	

	35
	
	Tìm hiểu các kiến thức liên quan đến kinh doanh
	
	Tuần 27

(21/3 –27/3/2022)
	
	

	36
	
	Tìm hiểu các kiến thức liên quan đến kinh doanh
	
	
	
	

	37
	
	Trình bày dự án.
	
	Tuần 28

(28/3–03/4/2022)

	
	

	38
	
	Trình bày dự án.
	
	
	
	

	39
	Hướng nghiệp: Lựa chọn nghề nghiệp
	Tìm hiểu nông nghiệp
	3
	Tuần 29

(04-10/4/2022)

	Thông tin nghề nghiệp về lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp
	Lớp học

	40
	
	Tìm hiểu ngư nghiệp
	
	
	
	

	41
	
	Tìm hiểu lâm nghiệp
	
	Tuần 30

(11 –17/4/2022)

	
	

	42
	Hướng nghiệp: Lựa chọn nghề nghiệp
	Giới thiệu nghề nghiệp
	5
	
	- Lí lịch bản thân, gia đình HS

 - Các văn bằng, chứng chỉ (nếu có).

 - Sở thích và năng lực sở tr​ường

 - Nghề định chọn


	Lớp học

	43
	
	Giới thiệu nghề nghiệp
	
	Tuần 31

(18-24/4/2022)
	
	

	44
	
	Giới thiệu nghề nghiệp
	
	
	
	

	45
	
	Giới thiệu nghề nghiệp
	
	Tuần 32

(25/4 -01/5/2022)

( Có nghỉ lế 30/4 và 01/5)
	
	

	46
	
	Định hướng lựa chọn nghề nghiệp
	
	
	
	

	47
	Ôn tập cuối HKII 
	5
	Tuần 33

(02 –08/05/2022)


	- Sơ đồ tư duy các chủ đề kiến thức đã học.

- Một số khái niệm liên quan đến kinh doanh và doanh nghiệp
- Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

- Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh
- Xác định kế hoạch kinh doanh
- Thành lập doanh nghiệp

- Quản lí doanh nghiệp
	Lớp học

	48
	
	
	
	
	

	49
	
	
	Tuần 34

( 9/5- 15/5)


	
	

	50
	
	
	
	
	

	51
	
	
	Tuần 35
(16-22/5):
	
	

	52
	Kiểm tra cuối kì II


	1
	
	Theo ma trận 70%TN + 30%TL 
	


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề

(1)
	Số tiết

(2)
	Thời điểm

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
2.1. BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI 12
- Số tiết : 30

	Chuyên đề
	Nội dung
	Số tiết
	Ghi chú

	1. CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ.

	A. Lý thuyết: 

1. Gen, mã di truyền.

2. Cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử của sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực: quá trình nhân đôi của ADN, phiên mã, dịch mã.

  - Nguyên tắc tổng hợp, cơ chế, ý nghĩa.

  - So sánh các quá trình: nhân đôi của ADN, phiên mã, dịch mã.

- So sánh quá trình nhân đôi của ADN (hoặc phiên mã hoặc dịch mã) ở sinhvật nhân sơ và sinh vật nhân thực.

  - Mối quan hệ  ADN - mARN - protein – tính trạng.

3. Điều hòa hoạt động của gen.

B. Bài tập: Nhân đôi ADN, phiên mã, dịch mã.
	5
	

	2. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ TẾ BÀO.


	A. Lý thuyết: 

1. Cơ sở vật chất di truyền ở cấp  độ tế bào: nhiễm sắc thể.

  - Cấu trúc và chức năng.

  - So sánh vật chất di truyền cấp độ tế bào ở sinh vật nhân sơ và sinh  vật nhân thực.

2. Cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào:quá trình nguyên phân, giảm phân, thụ tinh. 

   - Diến biến cơ bản.  

   - Ý nghĩa sinh học.

   - So sánh 2 quá trình nguyên phân và giảm phân.

B. Bài tập: Nguyên phân, giảm phân, thụ tinh. 
	10
	

	3. CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ  CƠ THỂ

( CÁC 

QUI LUẬT DI TRUYỀN).


	A. Lý thuyết:

Cơ chế di truyền ở cấp độ cơ thể: các qui luật di truyền.
1. Di truyền nhiễm sắc thể: Qui luật phân li, phân li độclập, tương tác gen không alen (bổ sung, át chế, cộng gộp), gen đa hiệu, liên kết gen, hoán vị gen, di truyền liên kết với giới tính.

  - Thí nghiệm, nội dung, ý nghĩa. 

2. Di truyền ngoài nhiễm sắc thể.

3. So sánh di truyền nhiễm sắc thể và di truyền ngoài nhiễm sắc thể.

4. Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen. 

B. Bài tập:

1. Lai một cặptính trạng, lai hai hay nhiều cặp tính trạng.

2. Tích hợp các qui luật di truyền.

3. Xác suất trong bài tập qui luật di truyền.

* Lưu ý: phần bài tập hoán vị gen chỉ đề cập đến sự trao đổi chéo đơn.
	10
	

	6. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC.


	A. Lý thuyết: 

Các phương pháp tạo giống: chọn giống từ nguồn biến dị tổ hợp, tạo giống bằng phương pháp gây đột biến, tạo giống bằng công nghệ tế bào, tạo giống bằng công nghệ gen.

  - Qui trình.

  - Ý nghĩa.

  - Thành tựu.

B. Bài tập: Ứng dụng di truyền học vào chọn giống.
	5
	


2.2. BỒI DƯỠNG OLYMPIC 10
- Số tiết : 40 tiết

	Chuyên đề 
	                                   Nội dung 
	Tiết
	Ghi chú

	1. Sinh học tế bào


	I. Thành phần hóa học của tế bào:

    1. Cấu trúc và chức năng của: 

        - Các nguyên tố hóa học và nước.

        - Các chất hữu cơ: lipit, cacbohidrat, prôtêin, axit nuclêic.

    2. Bài tập về cấu trúc ADN, ARN, prôtêin. 


	8
	

	
	II. Cấu trúc tế bào: 

    1. Cấu trúc và chức năng của các thành phần cấu tạo nên tế bào nhân sơ, nhân thực.

    2. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất.


	6
	

	
	III. Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào:

    1. Cấu trúc và chức năng của ATP.

    2. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất.

    3. Hô hấp tế bào: khái niệm, các giai đoạn của hô hấp tế bào. 

    4. Quang hợp: khái niệm, sắc tố quang hợp, các pha của quang hợp.
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	IV. Phân bào: 

    1. Chu kỳ tế bào: khái niệm chu kì tế bào, diễn biến và ý nghĩa của quá trình nguyên phân.

    2. Giảm phân: khái niệm, diễn biến và ý nghĩa của quá trình giảm phân.

    3. Bài tập về nguyên phân, giảm phân.
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	2. Sinh học vi sinh vật
	Sinh trưởng của vi sinh vật:

    1. Khái niệm.

    2. Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật.

    3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật.
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(Ký và ghi rõ họ tên)
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